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TÓM TẮT   

Ngày nay, năng lực số (NLS) là một trong tám năng lực cốt lõi quan trọng để học tập 

suốt đời. Sinh viên (SV) đại học, trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, nhất thiết phải sở 

hữu NLS để có thể học tập và làm việc trong môi trường giáo dục mở và toàn cầu hiện nay.Để 

phát triển NLS cho SV, bước đi đầu tiên quan trọng, tốn nhiều thời gian và công sức nhất, 

chính là xác định được nội hàm khái niệm và bộ khung NLS phù hợp. Với những quốc gia tiến 

hành chuyển đổi số giai đoạn sau như Việt Nam, việc kế thừa các thành tựu của các quốc gia 

đi trước là lựa chọn tối ưu và thông minh. Bằng phương pháp nghiên cứu lý luận, bài viết 

tổng hợp các khái niệm và cấu trúc của NLS trong không gian giáo dục đại học từ các công 

bố, làm căn cứ để gợi mở hướng tiếp cận trong lựa chọn khung NLS phù hợp nhằm phát triển 

NLS cho SV đại học tại Việt Nam. 

Từ khóa: chuyển đổi số giáo dục; năng lực số; cấu trúc năng lực số; khung năng lực số; 

giáo dục đại học. 

ABSTRACT 

Nowadays, digital competence is recognized as one of eight core key competencies for 

lifelong learning. University students, in the context of education digital transformation, 

necessarily possess digital competence to be able to study and work in today's open and 

global educational environment. To develop digital competencies for students, the most 

important, time-consuming and labor-intensive first step is to determine the conceptual 

definition and an appropriate digital competence framework. For countries conducting digital 

transformation in the later stages like Vietnam, inheriting the achievements of previous 

countries is the optimal and smart choice. Using theoretical research methods, this article 

synthesizes the concept and structure of digital competence in higher education context from 

relevant publications, as a basis to suggest an approach in selecting a digital competence 

framework that is suitable to develop digital competence for university students in Vietnam. 

Keywords: educational digital transformation; digital competence; structure of digital 

competence; digital competency framework; higher education. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, công nghệ số thay đổi liên tục 

và gia tăng theo cấp số nhân, đang ảnh hưởng 

sâu rộng đến mọi mặt của đời sống và đã trở 

thành một phần thiết yếu của môi trường học 

tập. Các cơ sở giáo dục đã và đang tiếp cận 

công nghệ số để chuyển đổi hệ thống học tập 

truyền thống sang các hệ thống học tập hiện 

đại và số hóa (Hiltz & Turoff, 2005) thông 

qua việc thiết lập kết nối giữa các công nghệ 

liên quan đến máy tính, mạng Internet, công 
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nghệ thông tin và truyền thông (ICT), đa 

phương tiện (multi-media) và trí tuệ nhân tạo 

(artificial intelligence- AI) (Harwell et al., 

2001).  

Trong quá trình chuyển đổi số giáo dục, 

hàng loạt các nghiên cứu đã được thực hiện 

nhằm khám phá các yếu tố cần thiết liên quan 

đến con người và bối cảnh để chuẩn bị sẵn 

sàng cho việc học tập thành công trong môi 

trường giáo dục ngày càng được số hóa. Các 

công trình nghiên cứu đã khẳng định NLS là 

một trong những yếu tố sẵn sàng quan trọng 

(Blayone, 2018), là năng lực thực hành quan 

trọng nhất (Rawda Ahmed Omer, 2016), là 

yếu tố quan trọng hàng đầu đối với việc duy 

trì học tập và kết quả học tập đầu ra của SV 

trong môi trường học tập số (Florence et al., 

2020; Parkes et al., 2013, 2015; Yu, 2018).  

Sở hữu NLS tốt giúp SV có khả năng 

diễn giải và hiểu biết về học tập trực tuyến 

cao hơn (Mosa et al., 2016), giúp họ tiến bộ 

trong học tập, trong cuộc sống cá nhân và 

nghề nghiệp, xử lý tốt các tình huống phối 

hợp làm việc trong môi trường ảo 

(Gunawardena et al., 2001) và thực hành tốt 

hơn trong giáo dục trực tuyến (López-

Meneses et al., 2020).  

Không chỉ vậy, NLS được xem là điều 

kiện tiên quyết để có thể học tập và làm việc 

trong môi trường giáo dục mở và toàn cầu 

hiện nay (ACODE, 2014). NLS cũng được 

thừa nhận là một trong các năng lực cốt lõi 

quan trọng để học tập suốt đời (Ala-Mutka, 

2011; Ferrari, 2013; European Commission, 

2018). 

Để có thể phát triển NLS cho SV, việc 

xác định nội hàm khái niệm NLS và các 

thành tố của NLS thể hiện qua khung NLS, là 

những bước đi quan trọng đầu tiên cần thực 

hiện. Do vậy, bài viết tổng hợp các khái niệm 

và cấu trúc NLS trong không gian giáo dục 

đại học từ các công bố làm căn cứ để gợi mở 

hướng tiếp cận trong lựa chọn khung NLS 

phù hợp nhằm phát triển NLS cho SV đại 

học tại Việt Nam. 

2. KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LỰC SỐ  

2.1. Khái niệm năng lực số 

Khái niệm NLS được Gilster đề cập lần 

đầu tiên năm 1997 là khả năng hiểu và sử 

dụng thông tin dưới nhiều định dạng khác 

nhau từ nhiều nguồn khác nhau, được hiển 

thị qua máy tính (Gilster, 1997). Sau đó, khái 

niệm này được rất nhiều tác giả quan tâm và 

đưa ra các định nghĩa khác nhau tùy thuộc 

phương pháp tiếp cận.  

Từ tiếp cận nghiên cứu học thuật tại các 

cơ sở giáo dục, theo trình tự thời gian, các 

khái niệm NLS được các nhóm tác giả định 

nghĩa như sau: 

Các tác giả Joosten et al. (2012) và 

(Gourlay et al., 2013) định nghĩa NLS là kỹ 

năng dành cho một phương tiện mới, liên 

quan đến việc ứng dụng chức năng công 

nghệ và khả năng thích ứng. 

Tác giả (Scuotto & Morellato, 2013)  

tham chiếu nghiên cứu của (Calvani et al., 

2008, tr. 186), định nghĩa NLS là khả năng 

khám phá và đối mặt với các tình huống công 

nghệ mới một cách linh hoạt, khả năng phân 

tích, lựa chọn, đánh giá dữ liệu và thông tin, 

khả năng khai thác tiềm năng công nghệ để 

giải quyết vấn đề, chia sẻ, hợp tác và hình 

thành kiến thức, đồng thời nâng cao nhận 

thức về trách nhiệm của bản thân và tôn 

trọng quyền/nghĩa vụ của các bên liên quan. 

Các tác giả (Bennett, 2014) và (Traxler 

& Lally, 2016) lại nhấn mạnh khía cạnh nhận 

thức với trọng tâm là các cá nhân, định nghĩa 

NLS là kỹ năng truy cập và thao tác các chức 

năng cơ bản để trở thành người tự tin, nhạy 

bén trong việc thích ứng công nghệ cho mục 

đích cá nhân, học tập và chuyên môn. 

Tác giả (Cazco et al., 2016) cho rằng 

NLS là giá trị, niềm tin, kiến thức, khả năng 

và thái độ sử dụng công nghệ một cách thích 
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hợp, bao gồm máy tính cũng như nhiều phần 

mềm khác nhau và mạng Internet, cho phép 

nghiên cứu, truy cập, tổ chức và sử dụng 

thông tin để hình thành kiến thức 

Tác giả (Tang & Chaw, 2016) dựa trên 

định nghĩa của (Martin, 2006, tr.155) để định 

nghĩa NLS là nhận thức, thái độ và khả năng 

của mỗi cá nhân sử dụng hợp lý các công cụ 

và cơ sở vật chất kỹ thuật số để xác định, 

truy cập, quản lý, kết hợp, đánh giá, phân 

tích và tổng hợp tài nguyên số, xây dựng kiến 

thức mới, tạo biểu thị truyền thông và giao 

tiếp với người khác, trong các tình huống đời 

sống cụ thể, nhằm thực hiện hành động xã 

hội mang tính xây dựng và để phản tư về quá 

trình này.  

Tác giả (Chan  et al., 2017, tr.2) cho 

rằng, NLS là khả năng hiểu và sử dụng thông 

tin dưới nhiều định dạng với trọng tâm là tư 

duy phản biện chứ không phải kỹ năng công 

nghệ. 

Trong khi đó, tác giả (Roche, 2017) nhắc 

đến trình độ số then chốt để nói về NLS, 

song nhấn mạnh “khả năng truy cập, đánh giá 

phản biện, sử dụng và tạo lập thông tin thông 

qua phương tiện số trong việc kết nối với 

người khác và cộng đồng”.  

Từ tiếp cận nghiên cứu các văn bản 

chính sách, cũng theo trình tự thời gian, các 

nhóm tác giả lại định nghĩa về NLS như sau: 

Tác giả (Parvathamma & Pattar, 2013, tr. 

159) định nghĩa NLS là khả năng sử dụng 

các công cụ công nghệ thông tin và truy cập 

Internet, quản lý, tích hợp, đánh giá, tạo lập 

và truyền đạt thông tin để hoạt động trong 

một xã hội tri thức.  

Nhóm các tác giả (English, 2016; 

Anusca Ferrari & Yves Punie, 2013; Mattila, 

2015; Moncada Linares & Díaz Romero, 

2016; Pérez-Mateo et al., 2014) cùng sử dụng 

định nghĩa NLS là tập hợp kiến thức, kỹ 

năng, thái độ (bao gồm khả năng, chiến lược, 

giá trị và nhận thức) cần phải có khi sử dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông, cùng 

các phương tiện kỹ thuật số để thực hiện 

nhiệm vụ, giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản 

lý thông tin, cộng tác, tạo lập và chia sẻ nội 

dung, xây dựng kiến thức một cách chủ động, 

linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, đầy đủ, có chọn 

lọc, có đạo đức và phù hợp cho công việc, 

học tập, giải trí, và tham gia vào xã hội của 

(Ferrari, 2013). Định nghĩa này sau đó được 

Ủy ban châu Âu chọn là định nghĩa chính 

thức để phát triển khung NLS DigComp cho 

công dân châu Âu. 

Tác giả (Morellato, 2014, tr. 185) cho 

rằng NLS là một trong những năng lực chủ 

chốt đối với công dân, được định nghĩa là 

“thích ứng linh hoạt trong một thế giới liên 

tục thay đổi và có tính kết nối cao” 

(European Commission, 2007, tr. 13). 

Các tác giả (Mattila, 2015; Moncada 

Linares & Díaz Romero, 2016) cùng dựa trên 

báo cáo của Ủy ban châu Âu, xem NLS là 

năng lực chủ chốt giúp lĩnh hội những năng 

lực thiết yếu khác như ngôn ngữ, toán học, 

học cách học và nhận thức văn hóa, từ đó 

định nghĩa khái quát khái niệm này là việc sử 

dụng công nghệ thông tin tự tin, có chọn lọc 

và sáng tạo để đạt được mục tiêu công việc. 

Trong khi đó, tác giả (Radovanovic et 

al., 2015, tr.1737) dựa trên các định nghĩa 

của các tác giả (Haythornthwaite, 2007; 

Martin, 2006) để đưa ra khái niệm NLS 

tương tự tác giả (Tang & Chaw, 2016). 

Các tác giả (Bancroft, 2016; Tuamsuk & 

Subramaniam, 2017), cho rằng NLS là một 

loạt các kỹ năng bao gồm kỹ năng kỹ thuật, 

kỹ năng nhận thức, và kỹ năng tâm lý-xã hội, 

bắt đầu từ các thao tác cơ bản đến thao tác 

phức tạp hơn là tạo lập và tiêu thụ tài liệu số. 

Tác giả (Kühn, 2017, tr. 12-13) lập luận 

rằng việc tìm ra cách hiệu quả để dạy những 

kỹ năng này không phải là một nhiệm vụ đơn 

giản bởi vì NLS liên quan đến công cụ thì ít 

mà liên quan đến tư duy thì nhiều. 

Như vậy, thông qua các định nghĩa về 

NLS từ các công bố quốc tế cho thấy, mặc dù 

khái niệm NLS dưới các góc nhìn khác nhau 

trở nên khá đa dạng, nhưng tựu trung lại có 

sự tương đồng lớn trong nội hàm khái niệm 

NLS giữa các nhà nghiên cứu học thuật tại 
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các cơ sở giáo dục và các nhà làm chính 

sách. Mỗi nghiên cứu quan tâm đến một hoặc 

một số khía cạnh khác nhau của NLS. Sự đa 

dạng của khái niệm NLS đã dẫn đến sự đa 

dạng các khung NLS được công bố. 

Năm 2018, UNESCO tiến hành nghiên 

cứu và đối sánh hơn 47 khung NLS của các 

quốc gia, khu vực khác nhau trên thế giới 

nhằm xây dựng khung NLS toàn cầu DLGF 

(Digital Literacy Global Framework) 

(UNESCO, 2018). Cuối cùng, UNESCO đã 

lựa chọn định nghĩa NLS và khung NLS của 

Ủy ban châu Âu làm nền tảng chính, bởi lẽ 

quá trình đối sánh cho thấy, tất cả các năng 

lực được mô tả trong 47 khung NLS này đều 

có thể được ánh xạ tới khung DigComp của 

châu Âu (Jashari et al., 2021). Điều này có 

nghĩa là khái niệm NLS của Ủy ban châu Âu 

được xây dựng từ định nghĩa ban đầu của tác 

giả (Ferrari, 2013) đã bao quát gần như đầy 

đủ các thành tố được mô tả trong các khung 

NLS hiện có.   

Tại Việt Nam, nhóm tác giả (Nguyễn 

Tấn Đại & Marquet Pascal, 2018) dựa trên 

khái niệm NLS của Ủy ban châu Âu, mô tả 

NLS là khả năng sử dụng vững vàng và có ý 

thức các công cụ của xã hội thông tin trong 

công việc, giải trí và giao tiếp. Điều kiện tiên 

quyết là khả năng làm chủ các phương tiện 

CNTT và truyền thông: sử dụng máy tính để 

tìm thấy, đánh giá, lưu trữ, tạo lập, giới thiệu 

và trao đổi thông tin, cũng như để giao tiếp 

và tham gia các mạng lưới hợp tác thông qua 

Internet. Trong khi đó, nhóm tác giả (Trần 

Đức Hòa & Đỗ Văn Hùng, 2021), sử dụng 

khái niệm NLS của UNESCO, định nghĩa 

NLS là khả năng truy cập, quản trị, thấu hiểu, 

kết hợp, giao tiếp, đánh giá và sáng tạo thông 

tin một cách an toàn và phù hợp thông qua 

công nghệ số để phục vụ cho thị trường lao 

động phổ thông, các công việc cao cấp và 

khởi nghiệp kinh doanh. Định nghĩa này 

được phát triển dựa trên định nghĩa NLS của 

Ủy ban châu Âu khi UNESCO đề xuất xây 

dựng khung NLS toàn cầu DLGF.  

Cũng cần bổ sung thêm là có 2 từ khóa 

tiếng Anh phổ biến cùng được sử dụng để chỉ 

khái niệm NLS, đó là: digital literacy và 

digital competence. Xu hướng sử dụng 2 từ 

khóa này tại các quốc gia và lục địa trên thế 

giới được phân bổ như sau: 

 

Hình 1. Phân bổ sử dụng 2 từ khóa trên các 

quốc gia và lục địa. 

Sự đa dạng về định nghĩa khái niệm 

NLS cùng với việc khái niệm này được sử 

dụng rộng khắp các quốc gia, châu lục trên 

thế giới, đã phản ánh tầm quan trọng của 

NLS, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, mà 

còn ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn 

hóa, xã hội, thị trường lao động, dưới sự tác 

động mạnh mẽ của yếu tố công nghệ.  

Trong không gian giáo dục đại học, khái 

niệm NLS được đề cập trong mảng: các thực 

hành/thay đổi quan trọng; phát triển NLS cho 

SV; phát triển khoa/năng lực sư phạm; và 

phát triển hệ thống giáo dục (Spante et al., 

2018). 

 

Hình 2. Phân bổ sử dụng 2 từ khóa trong các 

lĩnh vực nghiên cứu của giáo dục đại học 

2.2. Cấu trúc của năng lực số 
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Sự đa dạng về khái niệm NLS dẫn đến 

sự đa dạng về cấu trúc NLS từ các công bố. 

Nghiên cứu của (Sánchez-Caballé et al., 

2020), tổng hợp các thành tố của NLS từ 126 

công trình nghiên cứu về NLS cho SV trong 

không gian giáo dục đại học, đưa ra các 

nhóm thành tố cơ bản của NLS bao gồm: (1) 

năng lực thông tin liên quan đến thông tin và 

khả năng tìm kiếm, đánh giá, lưu trữ và hiểu 

biết về thông tin (Cardoso & Oliveira, 2015; 

Peña-López, 2010); (2) năng lực giao tiếp 

trên mạng thông qua các công cụ kỹ thuật số 

với các thành viên khác trên nền tảng trực 

tuyến và khả năng cộng tác và kết nối (Son et 

al., 2017); (3) năng lực tạo nội dung số với 

nhiều định dạng khác nhau (Morellato, 

2014); (4) năng lực công nghệ, đề cập đến 

quyền truy cập các công cụ kỹ thuật số và 

kiến thức kỹ thuật cần thiết để sử dụng chúng 

(Loureiro et al., 2012); (5) năng lực giải 

quyết vấn đề (Morellato, 2014); (6) các vấn 

đề đạo đức của SV khi sử dụng công nghệ 

trong cuộc sống hàng ngày (Cardoso & 

Oliveira, 2015; Hallaq, 2016) và (7) chiến 

lược cộng tác chỉ khả năng áp dụng các NLS 

khác để đạt được thành công cá nhân và nghề 

nghiệp (Iordache et al., 2017; Senkbeil & 

Ihme, 2017) (Hình 3). 

 (Sánchez-Caballé et al., 2020) cũng 

chỉ ra rằng, các thành tố mô tả NLS đến từ 

các công trình nghiên cứu này rất tương đồng 

với các thành tố mô tả NLS trong khung NLS 

DigComp của châu Âu, sẽ được trình bày chi 

tiết trong nội dung 2.3. 

 

Hình 3. Tổng hợp các thành tố của NLS cho 

SV từ các công trình nghiên cứu 

Tại Việt Nam, nghiên cứu của (Nguyễn 

Tấn Đại & Marquet Pascal, 2018, 2019) đã 

chỉ ra sự không còn phù hợp của Bộ chuẩn kĩ 

năng sử dụng CNTT (Bộ Thông tin và 

Truyền thông, 2014). Từ đó nhóm tác giả 

phác thảo mô hình NLS ban đầu với 3 nhân 

tố (Định vị thông tin, Thủ đắc thông tin, Hiệu 

dụng thông tin) và 8 thành tố (Xác định nhu 

cầu thông tin khi gặp vấn đề cần giải quyết; 

Xác định phạm vi và tính phù hợp của nguồn 

thông tin; Chọn phương pháp và công cụ tìm 

kiếm thông tin thích hợp; Đánh giá, chọn lọc 

các thông tin tìm kiếm được; Tổ chức, quản 

lí các thông tin thu thập được một cách khoa 

học; Sử dụng hiệu quả các thông tin đã tìm 

thấy, sắp xếp và lưu trữ; Sử dụng các công cụ 

trên máy tính để làm việc nhóm; Soạn thảo 

tài liệu, trình bày ý tưởng dưới dạng nói hay 

viết) để mô tả và đánh giá NLS của SV Việt 

Nam. Nghiên cứu của (Trần Đức Hòa & Đỗ 

Văn Hùng, 2021) cũng đề xuất một khung 

NLS dành cho SV Việt Nam với 07 thành tố 

NLS (Vận hành thiết bị và phần mềm, Năng 

lực thông tin và dữ liệu, Giao tiếp và hợp tác 

trong môi trường số, Sáng tạo nội dung số, 

An ninh và an toàn trên không gian mạng, 

Học tập và phát triển kĩ năng số, NLS liên 

quan đến nghề nghiệp) với những biểu hiện 

năng lực cụ thể. 

2.3. Khung năng lực số 

2.3.1.Khung năng lực số DigComp của châu 

Âu 

Khung NLS DigComp 2.1 là một trong 

những khung NLS được cập nhật và toàn 

diện nhất tại châu Âu, là phiên bản cải tiến 

của khung DigComp 2.0 (Vuorikari et al., 

2016) và khung DigComp (Ferrari, 2013). 

Cấu trúc NLS mà khung DigComp xây dựng 

gồm 5 thành tố: (1) Năng lực thông tin và dữ 

liệu (Information and data literacy); (2) Giao 

tiếp và cộng tác (Communication and 

collaboration); (3) Sáng tạo nội dung số 

(Digital content creation); (4) An toàn 

(Safety); (5) Giải quyết vấn đề (Problem 

solving) (Bảng 2). Mỗi thành tố này được 

biểu hiện bởi các chỉ số đề cập đến các lĩnh 

vực học tập thiết yếu để giúp công dân thích 

ứng với cuộc sống trong thế kỉ 21 

(Enochsson, 2019). Khung DigComp 2.1 là 

một khung NLS rõ ràng để hình thành các 

mức độ thành thạo, có hướng dẫn sử dụng và 
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chia sẻ các thực tiễn sinh động từ các nhà 

trường trong tài liệu “DigComp in action” 

của (Kluzer & Pujol Priego, 2018). 

Khung DigComp 2.1 phân biệt 8 cấp độ 

thành thạo theo 3 khía cạnh (độ phức tạp của 

nhiệm vụ, sự chủ động và miền nhận thức), 

là một khung NLS rõ ràng để hình thành các 

mức độ thành thạo, được UNESCO chọn làm 

khung NLS nền tảng để phát triển khung 

tham chiếu toàn cầu DLGF (UNESCO, 

2018). 

Bảng 1. Các nhóm năng lực của khung 

DigComp 

 

2.3.2.Khung tham chiếu toàn cầu về năng lực 

số DLGF của UNESCO 

Năm 2018, UNESCO đã tiến hành 

nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá 47 

khung NLS của các quốc gia đa dạng về mặt 

kinh tế tại các châu lục còn lại, đối sánh các 

khung này với khung DigComp của châu Âu 

và kết luận rằng tất cả các năng lực được mô 

tả trong 47 khung NLS này đều có thể được 

ánh xạ tới khung DigComp (Jashari et al., 

2021). Từ đó, UNESCO thống nhất bổ sung 

vào khung DigComp một số năng lực để xây 

dựng nên khung tham chiếu toàn cầu DLGF 

(UNESCO, 2018) gồm (0) Vận hành thiết bị 

và phần mềm và (6) Năng lực liên quan đến 

nghề nghiệp và bổ sung vào năng lực (5) Giải 

quyết vấn đề một năng lực về tư duy tính 

toán. Như vậy, về cơ bản, khung NLS toàn 

cầu DLGF là tương đồng với khung 

DigComp của châu Âu. 

2.3.3. Các khung năng lực số Việt Nam đang 

sử dụng 

Theo báo cáo của (UNESCO, 2018), 

Việt Nam hiện đang áp dụng 3 khung NLS 

phát triển bởi các doanh nghiệp/tổ chức quốc 

tế là khung ICDL, IC³, và chuẩn NLS của 

Microsoft, Digital Literacy Standard 

Curriculum. Các khung NLS này được cho 

rằng không còn phù hợp để phát triển NLS 

trong bối cảnh hiện nay (Bartolomé et al., 

2018, 2021) vì các khung này chỉ tập trung 

mô tả sự thực hành từ cấp độ cơ bản đến 

trung cấp, chưa thể hiện được các hoạt động 

phức tạp về mặt nhận thức của NLS. Hơn 

nữa, các mô tả này chỉ mang tính định hướng 

công cụ, và đặc biệt tập trung vào các thao 

tác trên máy tính bàn và máy tính xách tay 

trong khi 65% cá nhân trong độ tuổi từ 16-74 

hiện nay có xu hướng sử dụng thiết bị di 

động để kết nối Internet (Eurostat, 2017). 

Bộ chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT của 

Việt Nam, được áp dụng cho tất cả các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp 

hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kĩ 

năng sử dụng CNTT trong cả nước được xây 

dựng dựa trên 3 khung NLS trên. Bộ chuẩn 

này gồm hai bậc trình độ: Bậc cơ bản gồm 06 

module được mã hóa từ IU01 đến IU06, bậc 

nâng cao gồm 09 module được mã hóa từ 

IU07 đến IU15 (Bộ Thông tin và Truyền 

thông, 2014). 

2.4. Đề xuất hướng tiếp cận về khung năng 

lực số cho sinh viên trong giáo dục đại 

học tại Việt Nam 

Từ việc phân tích các nghiên cứu đề cập 

đến NLS cho SV đại học, cũng như tham 

chiếu nghiên cứu thực nghiệm trên 47 khung 

NLS của UNESCO (UNESCO, 2018), 

nghiên cứu báo cáo của UNESCO về bộ 

công cụ đánh giá NLS cho khung tham chiếu 

toàn cầu DLGF (Laanpere, 2019), chúng tôi 

đưa ra các nhận định sau: 

Thứ nhất, để có thể phát triển NLS cho 

người học nói chung và SV đại học nói riêng, 

việc xác định nội hàm khái niệm và xây dựng 

khung NLS là vô cùng quan trọng và cấp 

bách, vì đây là kim chỉ nam cho các giải pháp 

thực tiễn để phát triển NLS.  
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Thứ hai, hiện tại Việt Nam đang sử dụng 

các khung NLS tương đối lạc hậu, không còn 

phù hợp để phát triển NLS cho công dân nói 

chung và cho sinh viên đại học nói riêng 

trong bối cảnh mới. Do vậy, Việt Nam cần 

tiếp cận lựa chọn/xây dựng khung NLS mới 

phù hợp hơn. Để làm được điều này, Việt 

Nam không nên tiến hành từ đầu, mà nên dựa 

trên “vai của những người khổng lồ”, nghĩa 

là nên tham chiếu các khung NLS đã có, từ 

đó lựa chọn, vận dụng phù hợp vào điều kiện 

cụ thể tại Việt Nam. Tại sao nên như vậy? Lý 

do đầu tiên là, các khung này đã có thời gian 

nghiên cứu, thử nghiệm, tiếp nhận các phản 

hồi từ thực tiễn và được điều điều chỉnh liên 

tục để phù hợp với thực tiễn triển khai và sự 

phát triển nhanh chóng của công nghệ. Nếu 

lựa chọn xây dựng lại từ đầu khung NLS 

mới, Việt Nam sẽ tốn rất nhiều thời gian, 

công sức, và điều này là hết sức lãng phí khi 

mà các khung NLS hiện có cho phép bất kỳ 

cá nhân hay tổ chức nào có thể tham khảo và 

tùy chỉnh. Việc kế thừa các thành tựu về NLS 

của các quốc gia, tổ chức đi trước là vô cùng 

ý nghĩa đối với các quốc gia đi sau như Việt 

Nam. Các nghiên cứu của Việt Nam về NLS 

mới chỉ dừng lại ở việc đề xuất các thành tố 

cho khung NLS mà chưa xây dựng bộ thang 

đo cũng như chưa tiến hành thực nghiệm. 

Thứ ba, khung NLS DigComp phiên bản 

2.1 của châu Âu hiện là khung tham chiếu 

được UNESCO công nhận là cập nhật và 

toàn diện nhất hiện nay, vì đã có hệ thống các 

tài liệu hướng dẫn cụ thể, đồng thời cũng đã 

được rất nhiều cơ sở giáo dục đại học không 

chỉ tại châu Âu sử dụng và công bố các kết 

quả. Điều này là vô cùng thuận lợi để có thể 

tham khảo, đối sánh và vận dụng, phù hợp 

với tình hình thực tiễn của các cơ sở giáo dục 

đại học tại Việt Nam. Khung DLGF của 

UNESCO mặc dù có bổ sung thêm một số 

nhóm năng lực chuyên biệt, nhưng hiện chưa 

tìm thấy các tài liệu hướng dẫn chi tiết cách 

sử dụng, cũng như các công bố thực tiễn sử 

dụng. 

Thứ tư, kinh nghiệm từ các công bố quốc 

tế cho thấy, trong khi chờ đợi các giải pháp 

định hướng từ cấp quốc gia, từ các bộ, ngành 

chủ quản, các cơ sở giáo dục đại học tại Việt 

Nam nên và hoàn toàn có thể chủ động tham 

chiếu, vận dụng các giải pháp đã có để xây 

dựng chiến lược, các biện pháp phát triển 

NLS cho các bên liên quan, từ đó có thêm 

các thực tiễn sinh động, góp phần vào việc 

xây dựng chính sách NLS thiết thực cho giáo 

dục nước nhà. Điều này có nghĩa là các 

nghiên cứu đến từ các cơ sở giáo dục đại học, 

là rất ý nghĩa đối với hành trình phát triển 

NLS cho SV đại học. 

3. KẾT LUẬN 

Việc xác định nội hàm khái niệm NLS là 

vô cùng quan trọng để xác định chính xác 

cấu trúc thành phần của NLS nhằm xây dựng 

khung NLS cho các bên liên quan. Quá trình 

này cần nhiều thời gian và công sức để thực 

hiện, do vậy, các nước đi sau như Việt Nam, 

trong bối cảnh thế giới phẳng hiện nay, nên 

kế thừa các kết quả từ các công bố đã có, 

phân tích, lựa chọn và điều chỉnh cho phù 

hợp với bối cảnh riêng của mỗi quốc gia, 

thay vì phải phát triển lại từ đầu.  

Tổng hợp các nghiên cứu trong và 

ngoài nước đến thời điểm hiện nay cho thấy, 

khung NLS DigComp phiên bản 2.1 của châu 

Âu, là bộ khung được UNESCO sau khi đánh 

giá kỹ lưỡng 47 khung khác nhau trên toàn 

thế giới đã lựa chọn để phát triển khung tham 

chiếu toàn cầu về NLS, hiện là khung tham 

khảo được cập nhật và toàn diện nhất hiện 

nay với đầy đủ tài liệu hướng dẫn, giúp các 

cơ sở giáo dục đại học có thể từ đó phát triển 

các bộ công cụ khảo sát và đánh giá NLS, 

tiến tới xây dựng các giải pháp phù hợp để 

phát triển NLS cho SV đại học tại Việt Nam. 

Khung DLGF của UNESCO mặc dù có bổ 

sung thêm một số nhóm năng lực chuyên 

biệt, nhưng hiện chưa tìm thấy các tài liệu 

hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, cũng như 

các công bố thực tiễn sử dụng. 
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